
TỔNG THU NSNN 3.000.000 2.703.861

I Thu nội địa 2.880.000 2.673.861

1 Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý 167.000 167.000

 - Thuế TNDN 3.482

 - Thuế Tài nguyên 39.768

 - Thuế GTGT 123.750

 - Thu khác

2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 19.000 19.000

 - Thuế TNDN 2.825

 - Thuế Tài nguyên 6.957

 - Thuế GTGT 9.218

 - Thu khác

3 Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài 1.000 1.000

 - Thuế GTGT 500

 - Thuế TNDN 500

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 1.104.225 1.104.225

 - Thuế TNDN 135.238

 - Thuế Tài nguyên 426.847

 - Thuế GTGT 541.345

 - Thuế TTĐB 795

 - Thu khác

5 Thuế thu nhập cá nhân 92.600 92.600

6 Thuế bảo vệ môi trường 255.500 153.300

7 Lệ phí trước bạ 110.000 110.000

8 Thu phí, lệ phí 89.235 68.635

 - Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 55.535 55.535

 - Lệ phí môn bài 5.785 5.785
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 - Phí, lệ phí khác 27.915 7.315

9 Thuế sử dụng đất phi NN 800 800

10 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 13.207 13.207

11 Thu tiền sử dụng đất 800.000 800.000

12 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 900 900

13 Thu cổ tức, Lợi nhuận sau thuế thu nhập 2.300 2.300

14 Thu từ hoạt động XSKT 23.000 23.000

15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước 141.233 97.894

 - TW cấp phép 61.913 18.574

 - Tỉnh cấp phép 79.320 79.320

16 Thu khác ngân sách 60.000 20.000

 - Thu phạt vi phạm ATGT 17.500

 - Phạt VPHC do cơ quan Thuế thực hiện 3.000

 - Thu biện pháp tài chính 39.500 20.000

II Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 90.000 0

III Thu viện trợ, huy động, đóng góp 30.000 30.000

IV Thu hồi các khoản vay của nhà nước
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